
STT Họ đệm Tên Mã sv Lớp
Mã học phần 

đăng ký

1 Nguyễn Thị Thu An 646417 K64CNPM TH04199

2 Lê Tuấn Anh 621121 K62CNPMP PTH04199

3 Phạm Ngọc Anh 621189 K62CNTTA TH04299

4 Ngô Thị Ngọc Ánh 646021 K64CNPM TH04199

5 Bế Thị Bằng 642521 K64ATTT TH04997

6 Đàm Đức Chiến 637905 K63CNPMP PTH04199

7 Nguyễn Văn Chiến 637906 K63CNPMP PTH04199

8 Đinh Thành Chung 637909 K63CNPMP PTH04199

9 Nguyễn Huy Chương 646290 K64CNPM TH04199

10 Vũ Văn Chưởng 640976 K64CNPM TH04199

11 Lê Đức Cường 637912 K63MMT PTH04299

12 Nguyễn Thành Đạt 642933 K64CNPM TH04199

13 Nguyễn Thành Đô 621084 K62CNPM TH04199

14 Nguyễn Ngọc Doanh 646278 K64CNPM TH04199

15 Nguyễn Năng Dũng 637615 K63CNPM TH04199

16 Hoàng Văn Duy 637711 K63ATTT TH04997

17 Phạm Văn Duy 637915 K63CNPMP PTH04199

18 Đàm Công Hải 637925 K63MMT PTH04299

19 Đoàn Đức Hải 647143 K64CNPM TH04199

20 Vũ Thanh Hằng 637923 K63MMT PTH04299

21 Nguyễn Ngọc Hảo 637723 K63HTTT TH04399

22 Lê Văn Hậu 621089 K62CNTTA TH04299

23 Vũ Thị Thu Hiếu 646251 K64ATTT TH04997

24 Phùng Thị Hoa 646199 K64CNPM TH04199

25 Ngô Văn Hùng 638603 K64MMT PTH04299

26 Nguyễn Tuấn Hưng 637931 K63MMT PTH04299

27 Đỗ Văn Huy 611290 K61CNPMP PTH04199

28 Nguyễn Quang Huy 643007 K64CNPM TH04199
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29 Lê Ngọc Khánh 621141 K62CNPMP PTH04199

30 Bùi Thọ Kiên 621096 K62CNPMP PTH04199

31 Ngô Thị Hương Liên 646225 K64CNPM TH04199

32 Trần Thế Linh 641158 K64CNPM TH04199

33 Thái Hoàng Long 637937
K63MMT PTH04299

34 Đặng Thị Hải Lý 645598 K64CNTTA TH04299

35 Phạm Thị Mai 621147 K62CNTTA TH04299

36 Nguyễn Khắc Mạnh 646895 K64CNPM TH04199

37 Lê Hồng Minh 637942 K63CNPMP PTH04199

38 Lò Tuấn Nam 642373 K64CNPM TH04199

39 Trần Đăng Nam 601314 K60QLTT TH04998

40 Nguyễn Phương Nam 621153 K62HTTT TH04399

41 Đỗ Thị Bích Ngọc 621159 K62CNTTA TH04299

42 Dương Thế Ngọc 637944 K63MMT PTH04299

43 Hoàng Thị Nhung 647070 K64HTTT TH04399

44 Hoàng Thị Hồng Nhung 646180 K64CNTTA TH04299

45 Vũ Ngọc Phúc 611251 K61MMT PTH04299

46 Đinh Đức Quân 645861 K64ATTT TH04997

47 Đinh Văn Quyết 621054 K62HTTT TH04399

48 Phạm Văn Quyết 642961 K64CNPM TH04199

49 Lê Thị Quỳnh 646087 K64CNTTA TH04299

50 Đàm Anh Thái 637949 K63CNPMP PTH04199

51 Lê Văn Thiện 645840 K64CNTTA TH04299

52 Lê Minh Thịnh 645859 K64CNPM TH04199

53 Trần Văn Thự 642460 K64CNPM TH04199

54 Lê Thị Phương Thúy 646691 K64CNPM TH04199

55 Nguyễn Đình Thuyết 646372 K64CNPM TH04199

56 Nguyễn Văn Tiến 646241 K64CNPM TH04199



57 Nguyễn Chí Trung 637957 K63MMT PTH04299

58 Tô Nam Trường 637960 K63CNPMP PTH04199

59 Đoàn Anh Tú 646539 K64CNPM TH04199

60 Nguyễn Đình Tú 642893 K64CNTTA TH04299

61 Trương Văn Tuân 646266 K64CNPM TH04199

62 Trần Anh Tuấn 621175 K62CNTTA TH04299

63 Bùi Xuân Xếp 643017 K64CNTTA TH04299

64 Vũ Thị Hải Yến 645272 K64CNPM TH04199
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